
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,279.50 0.37% 13.06%
HNX 244.43 0.52% 6.28%
VN30 1,309.89 0.01% 15.75%
UPCOM 98.31 0.22% 12.25%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -536.57
Tổng GTGD (tỷ) 25,063.30 -1.80% 32.63%

INTRADAY VNINDEX 18/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,890 0.22% 17.20%
FUEMAV30 15,650 0.00% 16.36%
FUESSV30 16,280 0.06% 17.46%
FUESSV50 19,820 0.30% 16.73%
FUESSVFL 21,090 0.14% 14.62%
FUEVFVND 32,700 0.12% 25.62%
FUEVN100 17,840 0.73% 16.83%

VN30F2406 1,308.5 0.04%
VN30F2407 1,309.0 0.00%
VN30F2409 1,309.5 0.00%
VN30F2412 1,308.2 0.09%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,482.11 1.00% 14.99%
Shanghai 3,030.25 0.48% 2.29%
Hang Seng 17,915.55 -0.11% 6.71%
Kospi 2,763.92 0.72% 3.52%
BSE Sensex 77,301.14 0.40% 7.52%
STI (Singapore) 3,301.78 0.13% 2.22%
SET (Thái Lan) 1297.41 0.06% -9.49%
Dầu Brent ($/thùng) 84.10 -0.23% 9.18%
Vàng ($/ounce) 2,307.09 -0.64% 11.09%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.26% -14 66
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.42% 4 54

TPCP - 10 năm 2.74% -11 56

USD/VND 25,471 0.00% 3.92%

EUR/VND 28,068 0.00% 2.53%

CNY/VND 3,578 0.00% 2.93%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
18/6/2024

Thị trường châu Á phục hồi vào thứ Ba theo đà tăng của Phố Wall. Trong đó chỉ

số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1% khi Thống đốc Ngân hàng trung ương nước

này thông báo có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 7. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc

cũng tiến 0.72% nhờ vào động lực từ các nhà sản xuất chip Samsung Electronics

và SK Hynix.

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm của 34 ngân hàng trên toàn hệ thống đến 18/6,

có 17 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động so với cuối tháng 5, chủ yếu

tăng mạnh ở các kỳ hạn dưới 1 năm. Có 16 ngân hàng không thay đổi và 1 ngân

hàng điều chỉnh giảm  lãi suất huy động so với cuối tháng trước. 

Ngày thực hiện

VNIndex đóng cửa tăng nhẹ phiên 18/6, mặc dù có lúc đã tiến hơn 12 điểm 

trong phiên. Dầu khí, hóa chất và bất động sản là những ngành tích cực nhất. 

Trong khi đó, nhóm viễn thông và công nghệ chìm trong sắc đỏ khi gặp phải áp 

lực chốt lời.
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ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,100      0.00% -0.11% 2,352,230       2,954,008        
BID 46,500      0.00% -1.80% 2,621,660       2,745,702        
CTG 32,350      -1.22% -2.56% 12,145,951     13,779,271      
TCB 48,800      0.41% -1.11% 20,686,844     17,104,999      
VPB 18,600      -0.80% 1.64% 66,225,541     64,022,046      
MBB 23,250      0.00% 3.10% 27,505,333     29,347,858      
HDB 23,700      0.64% 0.64% 9,048,526       9,307,690        
TPB 18,600      0.27% 2.20% 16,631,633     17,546,019      
STB 30,550      0.16% -2.08% 24,133,739     23,808,014      
VIB 22,050      0.00% -3.71% 7,747,623       6,751,522        
ACB 24,550      0.00% 1.66% 10,672,117     11,865,954      
SHB 11,600      -0.43% -0.43% 41,489,043     51,259,062      

SSB 22,700      1.34% 5.34% 6,695,648       5,808,107        
GAS 78,000      0.52% 5.30% 1,883,558       52,324,981      

POW 14,900      6.81% -5.09% 95,591,777     2,794,097        
PLX 41,000      2.76% -2.55% 3,425,579       3,279,785        
VIC 42,100      0.24% 0.39% 3,057,168       13,034,182      

VHM 38,300      0.00% -2.76% 10,753,405     11,212,795      
VRE 21,100      -0.24% -0.90% 11,469,185     6,839,557        
VNM 65,900      -0.15% 0.53% 5,328,113       6,908,183        
MSN 76,200      0.00% -5.92% 6,650,048       1,742,500        
SAB 63,600      0.00% -0.48% 1,576,759       850,603            
BCM 62,600      1.13% -0.55% 886,317           1,288,834        
BVH 45,400      2.48% -0.55% 1,492,633       1,288,834        
VJC 104,600   -0.19% -1.13% 1,756,975       1,422,437        
FPT 128,000   -0.62% 1.17% 9,603,864       9,779,366        
MWG 62,200      0.32% -0.16% 12,888,193     10,851,145      
GVR 33,950      1.80% -4.63% 4,493,576       5,117,503        
SSI 36,100      0.56% 0.84% 18,781,682     22,059,460      
HPG 29,400      -0.17% 1.03% 28,585,514     40,118,496      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Cổ phiếu VPBank bị khối ngoại liên tục bán ròng trong thời gian gần đây với 

tổng giá trị lên tới 488 tỷ trong vòng 10 phiên.

Nội dung

Doanh nghiệp bất động sản trông chờ điểm tựa pháp lý mới;

Giá vàng liên tục trồi sụt trong lúc chờ phát biểu của giới chức Fed;

Đại sứ Việt Nam tại Nga: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin gửi đi một thông điệp mạnh mẽ;

Coca-Cola và hàng chục doanh nghiệp cam kết rời Nga, nhưng sau cùng vẫn ở lại.

Mặc nỗ lực cứu bất động sản, giá nhà ở Trung Quốc vẫn tụt dốc;

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 9 liên tục trên HOSE;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2024 với tổng doanh thu 

bán điện ước đạt 3,320 tỷ đồng, với sự đóng góp chính đến từ các nhà máy điện 

Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1.

VIC: Sau 1 tháng kể từ ngày mở bán trên Shopee, xe ô tô VinFast VF 3 đã có tổng 

cộng 191 lượt bán voucher suất mua sớm, thu về hơn 2.8 tỷ đồng ngay cả khi 

chưa chính thức bán được chiếc xe nào.

SAB: Cổ phiếu SAB suy yếu trước thông tin giá rượu, bia dự kiến tăng 20% từ 

2026 sau khi đồng loạt tăng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thông báo dành 1,200 tỷ đồng, 

tương đương 3% trên vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2023.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,279.50 0.37% 13.06%
HNX 244.43 0.52% 6.28%
VN30 1,309.89 0.01% 15.75%
UPCOM 98.31 0.22% 12.25%
Net Foreign buy (B) -536.57
Total trading value (B) 25,063.30 -1.80% 32.63%

INTRADAY VNINDEX 6/18/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,890 0.22% 17.20%
FUEMAV30 15,650 0.00% 16.36%
FUESSV30 16,280 0.06% 17.46%
FUESSV50 19,820 0.30% 16.73%
FUESSVFL 21,090 0.14% 14.62%
FUEVFVND 32,700 0.12% 25.62%
FUEVN100 17,840 0.73% 16.83%

VN30F2406 1,308.50 0.04%
VN30F2407 1,309.00 0.00%
VN30F2409 1,309.50 0.00%
VN30F2412 1,308.20 0.09%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,482.11 1.00% 14.99%
Shanghai Component 3,030.25 0.48% 2.29%
Hang Seng 17,915.55 -0.11% 6.71%
Kospi 2,763.92 0.72% 3.52%
BSE Sensex 77,301.14 0.40% 7.52%
STI (Singapore) 3,301.78 0.13% 2.22%
SET (Thái Lan) 1,297.41 0.06% -9.49%
Brent oil ($/barrel) 84.10 -0.23% 9.18%
Gold ($/ounce) 2,307.09 -0.64% 11.09%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.26% -14 66
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.42% 4 54

10 year-Gov. Bond 2.74% -11 56

USD/VND 25,471 0.00% 3.92%

EUR/VND 28,068 0.00% 2.53%

CNY/VND 3,578 0.00% 2.93%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/19/2024 Cash                                 2,000 

6/19/2024 Cash                                 1,000 

6/19/2024 Cash                                 2,326 

6/20/2024 Cash                                 2,000 

6/27/2024 Cash                                 1,000 

6/27/2024 Cash                                    650 

6/27/2024 Stock 100:20   
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MARKET BRIEF
6/18/2024

VN-Index closed with a slight gain on June 18th, although it had advanced over 12

points during the session. Oil & gas, chemicals and real estate were the most

positive sectors, while telecoms and technology declined under selling pressure.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia markets rebounded on Tuesday as Wall Street rallied overnight. Japan’s Nikkei

225 rose 1% Bank of Japan Governor told that the central bank could raise rates in

July. Besides, South Korea’s Kospi climbed 0.72%, led by gains in chipmakers

Samsung Electronics and SK Hynix.

Update on deposit interest rates of 34 banks nationwide as of June 18th: 17 banks 

raised their deposit rates compared to the end of May, mainly for terms under 1 

year. 16 banks kept their rates unchanged, while 1 bank reduced deposit rates from 

the previous month.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,100     0.00% -0.11% 2,352,230       2,954,008        
BID 46,500     0.00% -1.80% 2,621,660       2,745,702        
CTG 32,350     -1.22% -2.56% 12,145,951     13,779,271      
TCB 48,800     0.41% -1.11% 20,686,844     17,104,999      
VPB 18,600     -0.80% 1.64% 66,225,541     64,022,046      
MBB 23,250     0.00% 3.10% 27,505,333     29,347,858      
HDB 23,700     0.64% 0.64% 9,048,526       9,307,690        
TPB 18,600     0.27% 2.20% 16,631,633     17,546,019      
STB 30,550     0.16% -2.08% 24,133,739     23,808,014      
VIB 22,050     0.00% -3.71% 7,747,623       6,751,522        
ACB 24,550     0.00% 1.66% 10,672,117     11,865,954      
SHB 11,600     -0.43% -0.43% 41,489,043     51,259,062      
SSB 22,700     1.34% 5.34% 6,695,648       5,808,107        
GAS 78,000     0.52% 5.30% 1,883,558       52,324,981      
POW 14,900     6.81% -5.09% 95,591,777     2,794,097        
PLX 41,000     2.76% -2.55% 3,425,579       3,279,785        
VIC 42,100     0.24% 0.39% 3,057,168       13,034,182      
VHM 38,300     0.00% -2.76% 10,753,405     11,212,795      
VRE 21,100     -0.24% -0.90% 11,469,185     6,839,557        
VNM 65,900     -0.15% 0.53% 5,328,113       6,908,183        
MSN 76,200     0.00% -5.92% 6,650,048       1,742,500        
SAB 63,600     0.00% -0.48% 1,576,759       850,603            
BCM 62,600     1.13% -0.55% 886,317           1,288,834        
BVH 45,400     2.48% -0.55% 1,492,633       1,288,834        
VJC 104,600  -0.19% -1.13% 1,756,975       1,422,437        
FPT 128,000  -0.62% 1.17% 9,603,864       9,779,366        
MWG 62,200     0.32% -0.16% 12,888,193     10,851,145      
GVR 33,950     1.80% -4.63% 4,493,576       5,117,503        
SSI 36,100     0.56% 0.84% 18,781,682     22,059,460      
HPG 29,400     -0.17% 1.03% 28,585,514     40,118,496      
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Real estate businesses are counting on the new legal framework;

Foreign investors continued to net sell for the 9th consecutive session on HOSE;

Vietnam Ambassador in Russia: President Putin's visit to Vietnam sends a strong message;

Despite efforts to rescue the real estate sector, home prices in China continued to plummet;

Gold prices have been fluctuating as the market awaits statements from FED officials;

Coca-Cola and dozens of other companies have pledged to leave Russia, but ultimately remained.

Content

POW: PV Power announced its business results for May 2024, with total revenue 

estimated at VND3,320 billion, mainly contributed by the Ca Mau 1&2 and Vung 

Ang 1 power plants.

VIC: Just 1 month after being launched on Shopee, the VinFast VF 3 model has 

already received a total of 191 pre-order voucher sales, generating over VND2.8 

billion even before any actual car deliveries.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: SAB stock weakened due to information that alcohol and beer prices are 

expected to increase by 20% from 2026 after a simultaneous hike in special 

consumption tax.

GVR: Vietnam Rubber Industry Group announced to use VND1,200 billion, 

equivalent to 3% of its charter capital, to pay dividends for 2023.

VPB: Foreign investors continued to net sell VPBank's stock with a total value of 

VND488 billion over the past 10 sessions.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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